
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /STTTT-BCVT 

V/v xác nhận danh sách đơn vị đủ điều 

kiện nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập 

Internet băng rộng cố định mặt đất trong 

tháng 6/2023 của Viettel Phú Yên 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Phú Yên, ngày      tháng 7 năm 2023 

 

Kính gửi:  

     - Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; 

     - Chi nhánh Viettel Phú Yên. 

 

Thực hiện Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công 

ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 

năm 2025. 

Qua xem xét danh sách đơn vị đăng ký nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập 

Internet băng rộng cố định mặt đất tháng 6/2023 của Chi nhánh Viettel Phú Yên, Sở 

Thông tin và Truyền thông xác nhận danh sách đơn vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử 

dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất trong tháng 6/2023 như 

sau: 

 1. Xác nhận danh sách đơn vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy 

nhập Internet băng rộng cố định mặt đất: 

 Tổng cộng 12 đơn vị, gồm: Cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non: 09 đơn vị; 

Trạm Y tế: 01 đơn vị; UBND xã-Điểm Internet cộng đồng: 02 đơn vị. 

 (Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm).  

 2. Xác nhận phát sinh tăng/giảm:  

 - Trong tháng 6/2023 có phát sinh tăng so với tháng 5/2023 là 07 đơn vị, gồm 

05 đơn vị trường học, 02 đơn vị UBND xã-Điểm Internet cộng đồng  (Chi tiết Phụ 

lục 2 đính kèm)./. 

 Đề nghị Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam xem xét đưa vào danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ từ Chương trình viễn thông công ích đến năm 2025./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; - Như trên; 

- Lưu: VT, BCVT. 
 

                                 KT.GIÁM ĐỐC 

                                               PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                                        Nguyễn Vũ Xuân Dung 



   Phụ lục 1                                                                                                                       
                            Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I   

                                                    (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT)  

    

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ 

INTERNET BĂNG RỘNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET 

BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT 
 

Doanh nghiệp: Chi nhánh Viettel Phú Yên 
 

Tháng 6/2023 

 

STT 
Mã 

huyện 

Tên 

huyện 
Mã xã Tên xã Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt 

Mã truy 

cập 

Gói 

cước 

truy 

nhập 

Tốc độ 

truy 

nhập 

Số hợp đồng Ghi chú 

1 558 
Đồng 

Xuân 
22090 

Xuân 

Lãnh  

Trường 

THCS và 

THPT Chu 

Văn An 

Thôn Lãnh Vân 

Xuân Lãnh 

Đồng Xuân Phú 

Yên 

p057_gftth

_anttvtcv 
VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

30030/1000745100/22

092015 

  

2 558 
Đồng 

Xuân 
22090 

Xuân 

Lãnh  

Trường Tiểu 

Học Xuân 

Lãnh 1 

Thôn Lãnh 

Trường Xuân 

Lãnh Đồng 

Xuân Phú Yên 

p057_gftth

_1tthxl1 
VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

41681/1000745100/23

092015 
  

3 558 
Đồng 

Xuân 
22090 

Xuân 

Lãnh  

Trường Tiểu 

Học Xuân 

Lãnh 2 

Thôn Lãnh Vân 

Xuân Lãnh 

Đồng Xuân Phú 

Yên 

p057_gftth

_2tthxl2 
VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

606760953/10007451

00/14092018 
  

4 558 
Đồng 

Xuân 
22090 

Xuân 

Lãnh  

Trường Mầm 

Non Xuân 

Lãnh 

Thôn Lãnh Vân 

Xuân Lãnh 

Đồng Xuân Phú 

Yên 

p057_gftth

_lanhtmnx

2 

VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

629909628/HKD_PY

N_DXN_KIEUNTT/2

4022023 
  

5 558 
Đồng 

Xuân 
22090 

Xuân 

Lãnh  

Trạm Y tế 

xã Xuân 

Lãnh 

Thôn Lãnh 

Vân, Xã Xuân 

Lãnh, Đồng 

Xuân, Phú Yên 

p057_gftt

h_lanhtyt

x0 

VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

631415460/HKD_P

YN_DXN_LIPTH/1

4062023 
  



6 558 
Đồng 

Xuân 
22087 

Phú 

Mỡ 

Trường Tiểu 

Học Phú Mỡ 

Thôn Phú Tiến, 

xã Phú Mỡ, 

Đồng Xuân, 

Phú Yên 

p057_gftt

h_motthp

0 

VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

631423268/HKD_P

YN_DXNBICHNH

TN/15062023 
phân 

trường 

7 558 
Đồng 

Xuân 
22087 

Phú 

Mỡ 

Trường Tiểu 

Học Phú Mỡ 

Thôn Phú 

Giang, xã Phú 

Mỡ, Đồng 

Xuân, Phú Yên 

p057_gftt

h_motthp

1 

VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

631423771/HKD_P

YN_DXNBICHNH

TN/15062023 

Điểm 

trường 

chính 

8 558 
Đồng 

Xuân 
22087 

Phú 

Mỡ 

Trường Tiểu 

Học Phú Mỡ 

Thôn Phú 

Giang, xã Phú 

Mỡ, Đồng 

Xuân, Phú Yên 

p057_gftt

h_motthp

2 

VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

631424021/HKD_P

YN_DXNBICHNH

TN/15062023 
phân 

trường 

9 558 
Đồng 

Xuân 
22090 

Xuân 

Lãnh 

Trường Tiểu 

Học Xuân 

Lãnh 1 

Thôn Lãnh 

Trường Xuân 

Lãnh Đồng 

Xuân Phú Yên 

p057_gft

th_duttd

0 

VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

631426750/HKD_

PYN_DXNBICHN

HTN/15062023 

phân 

trường 

10 558 
Đồng 

Xuân 
22090 

Xuân 

Lãnh 

Ubnd Xã 

Xuân Lãnh 

Thôn Lãnh 

Vân Xuân 

Lãnh Đồng 

Xuân Phú Yên 

p057_gftt

h_lanhux

x4 

VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

631577336/1001045

100_VTP/26062023 

Điểm cung 

cấp 

Internet 

công cộng 

11 558 
Đồng 

Xuân 
22087 

Phú 

Mỡ  

Ủy Ban 

Nhân Dân 

Xã Phú Mỡ 

Thôn Phú 

Giang Phú Mỡ 

Đồng Xuân 

Phú Yên 

p057_gftt

h_moubn

dxp0 

VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

631578122/1001045

100_VTP/26062023 

Điểm cung 

cấp 

Internet 

công cộng 

12 558 
Đồng 

Xuân 
22087 

Phú 

Mỡ  

Trường Phổ 

Thông Dân 

Tộc Bán Trú 

Đinh Núp_ 

Xã Phú Mỡ 

Thôn Phú 

Giang Phú Mỡ 

Đồng Xuân 

Phú Yên 

p057_gftt

h_motptd

tbtdnxp0 

VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

631587835/1001045

100_VTP/26062023 

Điểm cung 

cấp 

Internet 

công cộng 

 

 



Phụ lục 2 

 

                                        Mẫu số 10c/DS-TC, Phụ lục II 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT) 

 

 

          DANH SÁCH PHÁT SINH TĂNG/PHÁT SINH GIẢM CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP 

INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT TẠI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ ĐẢO, HUYỆN ĐẢO VÀ KHU 

VỰC KHÓ KHĂN ĐƯỢC PHỔ CẬP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG  

Đối tượng tổ chức: Cơ sở giáo dục mầm non/Cơ sở giáo dục phổ thông (bao gồm cả điểm trường – nếu có)/Trạm Y 

tế/Điểm cung cấp Internet băng rộng cộng đồng 

Doanh nghiệp: Viettel Phú Yên 

               Quý II/2023 

STT 
Mã 

huyện 

Tên 

huyện 
Mã xã Tên xã 

Tên đơn 

vị 
Địa chỉ lắp đặt 

Mã truy 

nhập 

Gói 

cước  
Tốc độ  Số hợp đồng 

Tháng 

đăng ký 

hỗ trợ 

Ghi chú 

1 558 
Đồng 

Xuân 
22087 Phú Mỡ 

Trường 

Tiểu Học 

Phú Mỡ 

Thôn Phú Tiến, 

xã Phú Mỡ, 

Đồng Xuân, 

Phú Yên 

p057_gftt

h_motthp

0 

VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

631423268/H

KD_PYN_D

XNBICHNH

TN/15062023 

Tháng 

06/2023 

Phân 

trường 

2 558 
Đồng 

Xuân 
22087 Phú Mỡ 

Trường 

Tiểu Học 

Phú Mỡ 

Thôn Phú 

Giang, xã Phú 

Mỡ, Đồng 

Xuân, Phú Yên 

p057_gftt

h_motthp

1 

VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

631423771/H

KD_PYN_D

XNBICHNH

TN/15062023 

Tháng 

06/2023 

Điểm 

trường 

chính 

3 558 
Đồng 

Xuân 
22087 Phú Mỡ 

Trường 

Tiểu Học 

Phú Mỡ 

Thôn Phú 

Giang, xã Phú 

Mỡ, Đồng 

Xuân, Phú Yên 

p057_gftt

h_motthp

2 

VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

631424021/H

KD_PYN_D

XNBICHNH

TN/15062023 

Tháng 

06/2023 

Phân 

trường 

4 558 
Đồng 

Xuân 
22090 

Xuân 

Lãnh 

Trường 

Tiểu Học 

Xuân 

Lãnh 1 

Thôn Lãnh 

Trường Xuân 

Lãnh Đồng 

Xuân Phú Yên 

p057_gft

th_duttd

0 

VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

631426750/

HKD_PYN_

DXNBICHN

HTN/15062

023 

Tháng 

06/2023 

Phân 

trường 



5 558 
Đồng 

Xuân 
22090 

Xuân 

Lãnh 

UBND 

Xã Thôn 

Lãnh Vân 

Xuân 

Lãnh 

Đồng 

Xuân Phú 

Yên 

Thôn Lãnh 

Vân Xuân 

Lãnh Đồng 

Xuân Phú Yên 

p057_gftt

h_lanhux

x4 

VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

631577336/1

001045100_

VTP/2606202

3 

Tháng 

06/2023 

Điểm 

cung 

cấp 

Internet 

công 

cộng 

6 558 

Đồng 

Xuân 

 

22087 
Xã Phú 

Mỡ 

UBND 

Xã Phú 

Mỡ Thôn 

Phú 

Giang 

Phú Mỡ 

Đồng 

Xuân Phú 

Yên 

Thôn Phú 

Giang Phú Mỡ 

Đồng Xuân 

Phú Yên 

p057_gftt

h_moubn

dxp0 

VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

631578122/1

001045100_

VTP/2606202

3 

Tháng 

06/2023 

Điểm 

cung 

cấp 

Internet 

công 

cộng 

7 558 
Đồng 

Xuân 
22087 

Xã Phú 

Mỡ 

Trường 

PT Dân 

Tộc Bán 

Trú Đinh 

Núp 

Thôn Phú 

giang Phú 

Mỡ Đồng 

Xuân Phú 

Yên 

Thôn Phú 

giang Phú Mỡ 

Đồng Xuân 

Phú Yên 

p057_gftt

h_motptd

tbtdnxp0 

VCI5 

100 

Mbps 

(Mb/s) 

631587835/1

001045100_

VTP/2606202

3 

Tháng 

06/2023 

Điểm 

cung 

cấp 

Internet 

công 

cộng 
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